
 

Biểu số 004.H/BCB-CA​
Ban hành kèm theo Nghị định số 
139/2026/NĐ-CP ngày 07/4/2026​
Ngày nhận báo cáo:​
- Báo cáo tháng:​
Ngày 23 tháng báo cáo​
- Báo cáo 6 tháng đầu năm:​
Ngày 23 tháng 7 năm báo cáo​
- Báo cáo năm:​
Ngày 31 tháng 3 năm kế tiếp sau 
năm báo cáo 

TÌNH HÌNH CỨU HỘ, 
CỨU NẠN CỦA LỰC 

LƯỢNG PHÒNG CHÁY, 
CHỮA CHÁY 

Tháng ….., 6 tháng, Năm…… 

Đơn vị báo cáo:​
Bộ Công an​
Đơn vị nhận báo cáo:​
Cục Thống kê, Bộ Tài 
chính 

 

 Mã 
số 

Số vụ sự 
cố, tai 

nạn (Vụ) 

Số người cứu được 
(Người) 

Số thi thể nạn 
nhân tìm được 

(Thi thể) 

(A) (B) (1) (2) (3) 

Tổng số 01       

1. Chia theo loại sự cố, tai nạn        

- Cháy 02       

- Nổ 03       

- Sập, đổ nhà, công trình, thiết 
bị, máy móc, cây cối 04       

- Sạt lở đất, đá 05       

- Có người bị mắc kẹt trong nhà; 
công trình; trên cao; dưới sâu; 
trong thiết bị; trong hang, hầm; 
công trình ngầm 

06       

- Giao thông đường bộ, đường 
sắt, đường thủy nội địa khi có 
yêu cầu 

07       

- Đuối nước tại sông, suối, thác 
nước, hồ, ao, giếng nước, hố sâu 
có nước, bãi tắm 

08       

- Tại khu du lịch, khu vui chơi 
giải trí 09       



- Khác theo quy định của pháp 
luật 10       

2. Chia theo vùng kinh tế - xã 
hội        

2.1. Vùng đồng bằng sông Hồng 11       

- Cháy 12       

- Nổ 13       

- ...        

2.2. Vùng trung du và miền núi 
phía Bắc        

- Cháy        

- Nổ        

- ...        

2.3. Vùng Bắc Trung Bộ        

- Cháy        

- Nổ        

- ...        

2.4. Vùng duyên hải Nam Trung 
Bộ và Tây Nguyên        

- Cháy        

- Nổ        

- ...        

2.5. Vùng Đông Nam Bộ        

- Cháy        

- Nổ        

- ...        

2.6. Vùng đồng bằng sông Cửu 
Long        

- Cháy        

- Nổ        

- ...        



3. Chia theo tỉnh/thành phố        

(Ghi theo Danh mục đơn vị hành 
chính Việt Nam)        

3.1. Hà Nội        

- Cháy        

- Nổ        

- ...        

3.2. ...        

 
​

Người lập biểu​
(Ký, họ tên) 

​
Người kiểm tra biểu​

(Ký, họ tên) 

Ngày…..tháng….năm…..​
Thủ trưởng đơn vị​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 
 
Biểu số 004.H/BCB-CA: Tình hình cứu hộ, cứu nạn của lực lượng phòng cháy và 
chữa cháy 
1. Khái niệm, phương pháp tính 
Cứu nạn là hoạt động cứu người bị nạn khỏi nguy hiểm đe dọa đến sức khỏe, tính mạng 
của họ do sự cố, tai nạn, bao gồm: Phát hiện, định vị, mở lối tiếp cận người bị nạn, bố trí 
phương tiện, dụng cụ, lực lượng cứu nạn, cứu hộ; xác định, ngăn chặn, loại bỏ các yếu tố 
đe dọa tính mạng, sức khỏe người bị nạn và lực lượng cứu nạn, cứu hộ; tư vấn biện pháp 
y tế ban đầu, sơ cứu; đưa người bị nạn khỏi vị trí nguy hiểm và các biện pháp khác đưa 
người bị nạn đến vị trí an toàn. 
Cứu hộ là hoạt động cứu phương tiện, tài sản khỏi nguy hiểm do sự cố, tai nạn, bao gồm: 
Phát hiện, định vị, mở lối tiếp cận phương tiện, tài sản bị nạn, bố trí phương tiện, dụng 
cụ, lực lượng cứu nạn, cứu hộ; xác định, ngăn chặn, loại bỏ các yếu tố nguy hiểm đe dọa 
an toàn phương tiện, tài sản; đưa phương tiện, tài sản khỏi vị trí nguy hiểm và các biện 
pháp khác đưa phương tiện, tài sản đến vị trí an toàn. 
Sự cố, tai nạn là sự việc do thiên nhiên, con người, động vật gây ra, xâm phạm hoặc đe 
dọa tính mạng, sức khỏe con người, làm hủy hoại, hư hỏng hoặc đe dọa an toàn phương 
tiện, tài sản. 
Lực lượng phòng cháy và chữa cháy thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ đối với các sự 
cố, tai nạn dưới đây: 
- Sự cố, tai nạn cháy; 
- Sự cố, tai nạn nổ; 
- Sự cố, tai nạn sập, đổ nhà, công trình, thiết bị, máy móc, cây cối; 



- Sự cố, tai nạn sạt lở đất, đá; 
- Sự cố, tai nạn có người bị mắc kẹt trong nhà; công trình; trên cao; dưới sâu; trong thiết 
bị; trong hang, hầm; công trình ngầm; 
- Sự cố, tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa khi có yêu cầu; 
- Tai nạn đuối nước tại sông, suối, thác nước, hồ, ao, giếng nước, hố sâu có nước, bãi 
tắm; 
- Sự cố, tai nạn tại khu du lịch, khu vui chơi giải trí; 
- Sự cố, tai nạn khác theo quy định của pháp luật. 
2. Cách ghi biểu 
Tính tổng số các vụ sự cố, số vụ tai nạn xảy ra, số người cứu được, số thi thể nạn nhân 
tìm được do sự cố, tai nạn gây ra trong kỳ theo từng loại sự cố tai nạn trên địa bàn từng 
tỉnh/thành phố, vùng kinh tế - xã hội và cả nước. 
- Cột 1: Ghi số lượng vụ sự cố, số vụ tai nạn xảy ra được báo cáo trong kỳ báo cáo 
(tháng, 6 tháng, năm) tương ứng theo từng dòng của cột A. 
- Cột 2: Ghi số lượng người cứu được do sự cố, tai nạn trong kỳ báo cáo (tháng, 6 tháng, 
năm) tương ứng theo từng dòng của cột A. 
- Cột 3: Ghi số lượng thi thể nạn nhân tìm được do sự cố, tai nạn trong kỳ báo cáo (tháng, 
6 tháng, năm) tương ứng theo từng dòng của cột A. 
- Giải trình số liệu tăng, giảm đột xuất (nếu có). 
3. Nguồn số liệu 
Chế độ báo cáo thống kê ngành Công an. 
 


